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MÔN TIẾNG VIỆT

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU

I. Đọc thầm đoạn văn sau:

MÓN QUÀ CỦA GẤU CON

Trong một khu rừng xanh mát, có hai mẹ con nhà Gấu sống yên bình bên nhau. Sắp đến sinh
nhật của Gấu mẹ, Gấu con muốn tìm một món quà thật ý nghĩa để tặng mẹ. Chú quyết định đi vào
rừng sâu để tìm mật ong rừng, món mà mẹ chú thích nhất.

Trên đường đi, Gấu con gặp Sóc đang loay hoay vì làm rơi hạt dẻ xuống hố sâu. Gấu con không
ngần ngại vươn cánh tay dài lấy giúp Sóc. Sóc cảm ơn và tặng Gấu con một hạt dẻ to nhất. Đi thêm
một đoạn, Gấu con lại thấy Thỏ trắng đang khóc vì bị gai đâm vào chân. Gấu con nhẹ nhàng nhổ gai
và lấy lá rừng băng lại cho Thỏ. Thỏ mỉm cười tặng Gấu con một bông hoa rừng tuyệt đẹp.

Mải mê giúp đỡ các bạn, trời chợt tối lúc nào không hay. Gấu con đành quay về nhà mà chưa
tìm được mật ong. Chú buồn bã đưa cho mẹ hạt dẻ và bông hoa rừng.

Đúng lúc đó, Sóc và Thỏ cùng gõ cửa. Các bạn mang theo trái cây và hát chúc mừng sinh nhật
Gấu mẹ. Gấu mẹ ôm Gấu con vào lòng và âu yếm nói: "Con trai yêu, trái tim nhân hậu của con
chính là món quà quý giá nhất đối với mẹ!"

II. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Ban đầu, Gấu con định vào rừng sâu để tìm món quà gì tặng mẹ?

A. Một bông hoa tuyệt đẹp. B. Mật ong rừng. C. Rất nhiều trái cây.

Câu 2. Trên đường đi tìm quà, Gấu con đã giúp đỡ những ai?

A. Bạn Sóc và bạn Thỏ trắng. B. Bạn Nai và bạn Khỉ. C. Bạn Sóc và bạn Chim non.

Câu 3. Theo Gấu mẹ, món quà quý giá nhất mà Gấu mẹ nhận được là gì?

A. Hạt dẻ to nhất của Sóc. B. Trái tim nhân hậu của Gấu
con.

C. Bông hoa rừng của Thỏ.

Câu 4. Em học được điều gì từ bạn Gấu con trong câu chuyện trên?

Câu 5. Câu "Gấu con nhẹ nhàng nhổ gai ở chân cho Thỏ." thuộc kiểu câu nào?

A. Câu giới thiệu B. Câu nêu hoạt động C. Câu nêu đặc điểm

Câu 6. Viết câu hỏi cho từ ngữ được in đậm trong câu văn sau:
"Bông hoa rừng Thỏ tặng Gấu con rất rực rỡ."



Câu 7. Viết một câu kể về một việc tốt em đã làm để giúp đỡ người khác.

Câu 8. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống:
Sóc vội vã chạy theo gọi Gấu con:
- Cậu đi đâu mà vội thế  Chờ tớ với  Tớ muốn tặng cậu hạt dẻ này vì cậu đã giúp tớ 
Gấu con quay lại, vui vẻ đáp:
- Ôi, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé 

PHẦN II. NGHE - VIẾT

(Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN)

PHẦN III. TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Em hãy viết 4-5 câu kể về món quà mà em yêu thích nhất.


